TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 73-75 đường 30 tháng 4, P.Thanh Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06  năm 2010
	TÀI SẢN
	Mã 

số
	Thuyết minh
	Số cuối kỳ
(30/06/2010)
	Số đầu năm

(01/01/2010)

	1
	2
	3
	5
	4

	 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN ( 100 = 110+120+130+140+150 )       
	100
	
	19.999.261.280
	19.069.641.369

	 I. Tiền và các khoản tương đương tiền       
	110
	V.01
	919.523.623
	4.177.692.884

	 1. Tiền
	111
	
	919.523.623
	4.177.692.884

	 2. Các khoản tương đương tiền
	112
	
	
	

	 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	8.500.000.000
	4.000.000.000

	 1. Đầu tư ngắn hạn
	121
	
	8.500.000.000
	4.000.000.000

	 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)
	129
	
	
	

	 III. Các khoản phải thu ngắn hạn     
	130
	
	10.533.612.118
	7.615.211.421

	 1. Phải thu khách hàng
	131
	
	3.356.871.907
	421.971.210

	 2. Trả trước cho người bán
	132
	
	7.176.740.211
	7.190.240.211

	 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	
	
	

	 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	
	
	

	 5. Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	
	3.000.000

	 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	
	
	

	 IV. Hàng tồn kho
	140
	
	(49.689.529)
	3.268.414.769

	 1. Hàng tồn kho
	141
	
	158.145.076
	3.476.249.374

	 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	
	(207.834.605)
	(207.834.605)

	 V. Tài sản ngắn hạn khác      
	150
	
	95.815.068
	8.322.295

	 1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	
	88.726.413
	

	 2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	
	
	

	 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	
	
	

	 4. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	
	7.088.655
	8.322.295

	 B. TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200 = 210+220+240+250+260)
	200
	
	15.052.220.520
	15.629.959.364

	 I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	
	

	 1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	
	

	 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	
	
	

	 3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	
	
	

	 4. Phải thu dài hạn khác
	218
	
	
	

	 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi  (*)
	219
	
	
	

	 II. Tài sản cố định
	220
	
	13.249.021.468
	13.715.142.025

	 1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	
	13.249.021.468
	13.715.142.025

	     - Nguyên giá
	222
	
	20.739.702.546
	21.239.396.402

	     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	223
	
	(7.490.681.078)
	(7.524.254.377)

	 2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	
	
	

	     - Nguyên giá
	225
	
	
	

	     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	226
	
	
	

	 3. Tài sản cố định vô hình
	227
	
	
	

	     - Nguyên giá
	228
	
	
	

	     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	229
	
	
	

	 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	
	
	

	 III. Bất động sản đầu tư
	240
	
	
	

	     - Nguyên giá
	241
	
	
	

	     - Giá trị hao mòn lũy kế (*)
	242
	
	
	

	 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	250
	
	437.404.587
	437.404.587

	 1. Đầu tư vào công ty con
	251
	
	
	

	 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	
	
	

	 3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	V.13
	437.404.587
	437.404.587

	 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	259
	
	
	

	 V. Tài sản dài hạn khác
	260
	
	1.365.794.465
	1.477.412.752

	 1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	V.14
	1.365.794.465
	1.477.412.752

	 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	V.21
	
	

	 3. Tài sản dài hạn khác
	268
	
	
	

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100 +200 )
	270
	
	35.051.481.800
	34.699.600.733

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	 A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 +330 )
	300
	
	12.389.968.347
	12.339.738.195

	 I. Nợ ngắn hạn
	310
	
	12.046.729.667
	11.996.499.515

	 1. Vay và nợ ngắn hạn
	311
	V.15
	
	

	 2. Phải trả người bán
	312
	
	2.000.000
	2.000.000

	 3. Người mua trả tiền trước
	313
	
	
	

	 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	314
	V.16
	41.515.445
	36.551.080

	 5. Phải trả người lao động
	315
	
	71.281.955
	4.247.955

	 6. Chi phí phải trả 
	316
	V.17
	
	27.000.000

	 7. Phải trả nội bộ
	317
	
	
	

	 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	
	

	 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18
	11.931.932.267
	11.926.700.480

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	
	
	

	 II. Nợ dài hạn
	330
	
	343.238.680
	343.238.680

	 1. Phải trả dài hạn người bán
	331
	
	
	

	 2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	V.19
	
	

	 3. Phải trả dài hạn khác
	333
	
	343.238.680
	343.238.680

	 4. Vay và nợ dài hạn
	334
	V.20
	
	

	 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	V.21
	
	

	 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	
	

	 7. Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	
	
	

	 III. VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 =410 + 430 )
	400
	
	22.661.513.453
	22.359.862.538

	 I. Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	22.654.131.456
	22.351.380.541

	 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	
	40.000.000.000
	40.000.000.000

	 2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	395.499.138
	395.499.138

	 3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	
	

	 4. Cổ phiếu quỹ
	414
	
	
	

	 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	415
	
	
	

	 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái        
	416
	
	
	

	 7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	
	
	

	 8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
	
	
	

	 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	
	

	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	420
	
	(17.741.367.682)
	(18.044.118.597)

	11. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	421
	
	
	

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	7.381.997
	8.481.997

	 1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
	431
	
	7.381.997
	8.481.997

	 2. Nguồn kinh phí
	432
	V.23
	
	

	 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
	433
	
	
	

	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +400)
	440
	
	35.051.481.800
	34.699.600.733




Đồng Nai, ngày 10 tháng 07 năm 2010


Kế toán trưởng 
Giám đốc


( Bùi Đức Hòa ) 
( Tống Thành Công )
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